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        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Bắc Kạn, ngày   tháng  năm 2016


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020 


Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020 với những nội dung sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở pháp lý

Điều 13, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng chương trình việc làm của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm quy định: Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương trong từng thời kỳ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng chương trình việc làm của địa phương, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; tổ chức thực hiện chương trình và hằng năm báo cáo kết quả về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh

Trong những năm qua, công tác giải quyết việc làm đã được cấp uỷ và chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Các chính sách giải quyết việc làm đã được triển khai khá đồng bộ, đúng định hướng, bám sát quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến nhanh về sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng sản xuất gắn với thị trường, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho người lao động có tay nghề, dễ tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập. Ưu tiên đào tạo, quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo phát triển thị trường lao động khách quan lành mạnh, tạo ra nhiều việc làm; có các cơ chế khuyến khích các hình thức tạo việc làm tại chỗ thông qua nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm.

Kết quả từ năm 2011 - 2015, đã ổn định việc làm cho số lao động hiện có khoảng 193.000 người; tạo việc làm mới cho 24.636 chỗ làm việc. Thông qua các chương trình cho vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn Quỹ hỗ trợ việc làm, xuất khẩu lao động, đưa người lao động đi làm việc tại các khu chế xuất khu công nghiệp có thu nhập ổn định, cơ cấu lao động đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần lao động trong các ngành công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ; giảm lao động trong ngành nông, lâm nghiệp. Năm 2011, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giữ ở mức 3,26%; đến năm 2012, ở mức 3,24%; năm 2013 ở mức 3,22%; năm 2014 ở mức 3,26%; đến năm 2015, ở mức 3,24%. Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động khu vực nông thôn năm 2011 ở mức 82,36%, đến năm 2015 ở mức 82,42%.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết việc làm của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức như:

- Việc làm ổn định có thu nhập cao còn hạn chế; tỷ lệ lao động hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ còn ít; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chính sách hỗ trợ việc làm, chính sách việc làm công theo quy định của Luật Việc làm gặp nhiều khó khăn;

- Cơ cấu lao động của tỉnh còn lạc hậu so với cơ cấu lao động chung của cả nước (lao động làm việc trong lĩnh vực nông lâm nghiệp chiếm 71,8%). Khả năng tạo việc làm ở khu vực công nghiệp, dịch vụ còn chậm (công nghiệp 7,69%, dịch vụ 20,51%);

- Việc nắm bắt các hệ thống thông tin về lao động - việc làm, thị trường lao động còn hạn chế nên khó khăn cho công tác chỉ đạo điều hành;

- Công tác tư vấn giới thiệu việc làm chưa được quan tâm đúng mức, chưa có cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đồng bộ, phù hợp; 

- Giải quyết việc làm cho người lao động còn phụ thuộc nhiều vào nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm nên tính bền vững không cao (khi hết thời hạn vay rất có thể rơi vào tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm);

- Hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh là các cơ sở sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, sử dụng ít người lao động, địa bàn phân tán không tập trung.

Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn như trên, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020 là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

1. Mục đích

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020 nhằm triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ việc làm trên địa bàn tỉnh theo các quy định của Trung ương và làm căn cứ để xây dựng kế hoạch trình Trung ương phân bổ các nguồn lực hỗ trợ thực hiện mục tiêu về việc làm trong giai đoạn 2017 – 2020.

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết

Trên cơ sở tổng hợp các chính sách về việc làm của Trung ương, đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp, có hiệu quả về việc làm trên địa bàn tỉnh.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện chính sách liên quan đến lĩnh vực việc làm; cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động và người lao động theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH VỀ VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

A. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Thực hiện các chính sách về giải quyết việc làm cho người lao động, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và phát huy thế mạnh nguồn lực lao động ở địa phương để tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục sự lãng phí nguồn nhân lực lao động, tạo nguồn thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

b) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cung ứng lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động; khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh trong các loại hình kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, tạo ra nhiều chỗ làm việc mới.

2. Mục tiêu cụ thể


- Ổn định việc làm cho số lao động hiện có (192.000 người); giải quyết việc làm tăng thêm cho 18.000 lao động trở lên (bình quân mỗi năm giải quyết việc làm tăng thêm cho trên 4.500 người) trong đó:

+ Giải quyết việc làm tăng thêm thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên 10.400 người (2.600 người/năm);

+ Cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm để hỗ trợ tạo việc làm tăng thêm cho trên 4.800 người (1.200 người/năm);

+ Đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh trên 2.000 người (500 người/năm), đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên 800 người (200 người/năm).

- Cả giai đoạn, tổ chức tư vấn việc làm cho trên 14.000 người (3.5000 người/năm), trong đó giới thiệu việc làm cho trên 4.000 người (1.000 người/năm);

- 100% cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về lao động việc làm trong tỉnh được tập huấn nâng cao nghiệp vụ;

- Đầu tư hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm theo quy hoạch được duyệt nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển thị lao động chung của cả nước.

B. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tạo việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phát huy chính sách việc làm công

- Nhiệm vụ: Tạo việc làm thông qua các hoạt động, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở áp dụng các cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương nhằm ổn định số việc làm hiện có và tạo việc làm cho trên 2.600 người/năm, cả giai đoạn là 10.400 người.

- Giải pháp: 

+ Tập trung triển khai tạo việc làm thông qua việc áp dụng chính sách việc làm công theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm. Chính sách việc làm công được thực hiện thông qua các dự án hoặc hoạt động sử dụng vốn nhà nước, bao gồm: Dự án, hoạt động bảo vệ, quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất, nước, rừng; phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo tồn, phát triển văn hoá và du lịch; xây dựng, cải tạo và bảo dưỡng đường giao thông, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, chợ, công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động văn hoá, thể thao; công trình thuỷ lợi, tưới tiêu, đê điều; công trình cung cấp điện, nước sạch, vệ sinh môi trường... 

+ Về nguồn vốn: Nguồn vốn của tỉnh; nguồn hỗ trợ của Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân dành cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Tạo việc làm thông qua việc hỗ trợ vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm
- Nhiệm vụ: Tạo việc làm mới cho trên 4.800 lao động thông qua hoạt động vay vốn giải quyết việc làm (mỗi năm trên 1.200 người).

- Giải pháp: 

+ Thực hiện cho vay theo quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều về Quỹ Quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Khi có sự thay đổi cơ chế cho vay thì thực hiện theo quy định mới.

+ Về nguồn vốn: Dự kiến, mỗi năm hỗ trợ tạo việc làm cho 1.200 người x 50 triệu đồng/người/năm = 60.000 triệu đồng/năm.

 Nguồn vốn Quỹ Quốc gia việc làm tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh dư nợ năm 2016 chuyển sang là 65.411 triệu đồng; mỗi năm thu hồi vốn để cho vay mới khoảng 20.000 triệu đồng, nhu cầu vốn cấp bổ sung từ ngân sách Trung ương cho Quỹ Quốc gia việc làm tỉnh Bắc Kạn mỗi năm là 40.000 triệu đồng (cả giai đoạn 2017 – 2020 là 160.000 triệu đồng). Tổng nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia việc làm của tỉnh đến năm 2020 là 225.411 triệu đồng.

3. Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng
- Nhiệm vụ: Hỗ trợ cho trên 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm: Đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và làm các thủ tục cần thiết; cho vay vốn ưu đãi thông qua ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại.

- Giải pháp:

+ Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức và làm các thủ tục cần thiết cho người lao động thuộc huyện nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân của người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
+ Cho người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài với mức tối đa, lãi suất ưu đãi thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và vay vốn xuất khẩu lao động thông qua các ngân hàng thương mại theo quy định hiện hành.

+ Về nguồn vốn: 

Nhu cầu vốn hỗ trợ đào tạo và làm các thủ tục cần thiết mỗi năm khoảng 3.000 triệu đồng (xin cấp bổ sung từ ngân sách Trung ương theo quy định).

Nhu cầu vốn vay mỗi năm 16.000 triệu đồng thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện, đề nghị Trung ương bổ sung theo quy định.

4. Hỗ trợ phát triển thị trường lao động

- Nhiệm vụ: Đảm bảo 100% học sinh học cuối cấp THCS, THPT được tư vấn về nghề, việc làm; học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trên địa tỉnh được tư vấn giới thiệu việc làm; cung cấp đầy đủ thông tin thị trường lao động cho người lao động và người sử dụng lao động; tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động.

- Giải pháp:

+ Tổ chức tư vấn về chính sách việc làm, nghề nghiệp, thông tin về nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, điều kiện sống tại nơi làm việc cho người lao động, người sử dụng lao động ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài để lựa chọn tuyển dụng; tổ chức giới thiệu việc làm cho người lao động đến làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
+ Tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động gồm thông tin theo quy định Khoản 2 Điều 24 Luật Việc làm và Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về việc làm.

+ Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh theo quy hoạch được phê duyệt đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; mua sắm thiết bị, phương tiện, ứng dụng tin học cho Trung tâm và các điểm giao dịch việc làm vệ tinh trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng theo yêu cầu cung cấp dịch vụ công về thông tin thị trường lao động.
+ Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và nguồn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương.

5. Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp
a) Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp 

- Nhiệm vụ: Hỗ trợ các đối tượng là học sinh các trường trung học phổ thông; thanh niên đang học tại cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thanh niên đã tốt nghiệp cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp lập nghiệp.
- Giải pháp: Định hướng nghề nghiệp; cung cấp thông tin về việc làm, nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tìm việc và làm việc; tham gia chương trình thực tập làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức; cho vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.
b) Hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp
- Nhiệm vụ: Hỗ trợ cho các đối tượng là thanh niên có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp, thanh niên đã khởi sự doanh nghiệp thực hiện thành công.
- Giải pháp: Cung cấp kiến thức về pháp luật, quản trị doanh nghiệp và các vấn đề có liên quan khởi sự doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp; cho vay ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.
6. Nâng cao năng lực, truyền thông, kiểm tra, đánh giá, giám sát, sơ kết, tổng kết Chương trình
- Nhiệm vụ: Đảm bảo tổ chức triển khai có hiệu quả về Chương trình việc làm trên địa bàn tỉnh.

- Giải pháp:

+ Tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nâng cao năng lực, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác quản lý lao động, chính sách việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã;

+ Thường xuyên thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Chương trình trên các phương tiện thông tin từ tỉnh đến cơ sở;

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát hằng năm; sơ kết sau 02 năm, tổng kết Chương trình vào cuối năm 2020.

V. THỜI GIAN DỰ KIẾN THÔNG QUA; DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Thời gian dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua 

Tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (tháng 12 năm 2016).

2. Dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo thi hành Nghị quyết
- Nguồn nhân lực của tỉnh; thu hút thêm nguồn nhân lực của các tỉnh ngoài, người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh;

- Các tổ chức, cá nhân đầu tư vào phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh để ổn định vị trí việc làm hiện có và tạo vị trí làm việc mới;

- Nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương thông qua các hoạt động, chương trình, dự án theo quy định hiện hành;

- Nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm, nguồn vốn cho vay của các ngân hàng thương mại để đầu tư phát triển;

- Nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2017 – 2020;
- Các nguồn vốn đóng góp của các tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020. Kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (có nội dung đề cương dự thảo Nghị quyết và thuyết minh kinh phí kèm theo)./.
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT, PCT UBND tỉnh;

- Sở LĐTBXH;

- LĐVP;

- Lư​u: VT, Huệ
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

Lý Thái Hải


Đề cương dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn,

 giai đoạn 2017 - 2020 
(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày    /10/2016 của UBND tỉnh)
I. Tên Nghị quyết: Nghị quyết về Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020.

II. Căn cứ pháp lý
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; 

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về một số chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

III. Nội dung
1. Mục tiêu 
a) Mục tiêu chung
 Thực hiện các chính sách về giải quyết việc làm cho người lao động, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và phát huy thế mạnh nguồn lực lao động ở địa phương; tạo nguồn thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể

- Ổn định việc làm cho số lao động hiện có (192.000 người); giải quyết việc làm tăng thêm cho 18.000 lao động trở lên (bình quân mỗi năm giải quyết việc làm tăng thêm cho trên 4.500 người) trong đó:

+ Giải quyết việc làm tăng thêm thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên 10.400 người (2.600 người/năm);
+ Cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm để hỗ trợ tạo việc làm tăng thêm cho trên 4.800 người (1.200 người/năm);
+ Đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh trên 2.000 người (500 người/năm), đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên 800 người (200 người/năm).
- Tổ chức tư vấn việc làm cho trên 14.000 người (3.5000 người/năm), trong đó giới thiệu việc làm cho trên 4.000 người (1.000 người/năm);
- 100% cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về lao động việc làm trong tỉnh được tập huấn nâng cao nghiệp vụ;
- Đầu tư hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm theo quy hoạch được duyệt nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển thị lao động chung của cả nước.
2. Nhiệm vụ
a) Tạo việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; 

b) Tạo việc làm thông qua việc hỗ trợ vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm;
c) Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng;
d) Hỗ trợ phát triển thị trường lao động;
e) Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp;
g) Nâng cao năng lực, truyền thông, kiểm tra, đánh giá, giám sát, sơ kết, tổng kết Chương trình.

3. Giải pháp thực hiện
  4. Kính phí thực hiện

III. Tổ chức thực hiện

THUYẾT MINH VỀ KINH PHÍ 

* Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến giai đoạn 2017 - 2020 là 327.211 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm dư nợ năm 2016 chuyển sang là 65.411. triệu đồng.

- Vốn bổ sung, cấp mới giai đoạn 2017 - 2020: 261.800 triệu đồng, cụ thể như sau:
                                                                                                                          ĐVT: Triệu đồng

	Số

TT
	Nội dung
	Dự toán 2017
	Dự toán 2018
	Dự toán 2019
	Dự toán 2020
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vốn vay giải quyết việc làm tăng thêm cho NHCSXH 
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	160.000

	
	· NSTW
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	160.000

	
	· NSĐP
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Vốn cấp mới cho người lao động vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	16.000
	16.000
	16.000
	16.000
	64.000

	
	· NSTW
	16.000
	16.000
	16.000
	16.000
	64.000

	
	· NSĐP
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Hỗ trợ học nghề, tiếng, giáo dục định hướng và làm các thủ tục cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	12.000

	
	· NSTW
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	12.000

	
	· NSĐP
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động:

	6.050
	6.050
	6.050
	6.050
	24.200

	a
	Đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống Trung tâm DVVL
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	20.000

	
	· NSTW
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	16.000

	
	· NSĐP
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	4.000

	b
	Tổ chức  tư vấn, giới thiệu việc làm
	150
	150
	150
	150
	600

	
	· NSTW
	0
	0
	0
	0
	0

	
	· NSĐP
	150
	150
	150
	150
	600

	c
	Thu thập lưu trữ thông tin thị trường lao động
	900
	900
	900
	900
	3.600



	
	· NSTW
	300
	300
	300
	300
	1.200

	
	· NSĐP
	600
	600
	600
	600
	2.400

	5
	Hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên,  hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp 
	100
	100
	100
	100
	400

	
	· NSTW
	50
	50
	50
	50
	200

	
	· NSĐP
	50
	50
	50
	50
	200

	6
	Hoạt động triển khai, nâng cao năng lực, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết
	300
	300
	300
	300
	1.200

	
	· NSTW
	200
	200
	200
	200
	800

	
	· NSĐP
	100
	100
	100
	100
	400

	
	Tổng cộng
	65.450
	65.450
	65.450
	65.450
	261.800

	
	· NSTW
	63.550
	63.550
	63.550
	63.550
	254.200


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN


Số:       /NQ-HĐND

(Dự thảo)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         Bắc Kạn, ngày      tháng    năm 2016


NGHỊ QUYẾT
 Về việc ban hành Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn 
giai đoạn 2017 - 2020 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; 

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về một số chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số .../TTr-UBND ngày   tháng ...năm 2016, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020 như sau: (Có Chương trình chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Th​ường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đư​ợc Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Khoá IX, kỳ họp thứ tư  thông qua ngày......tháng 12 năm 2016./.
	Nơi nhận:

- .....
- Lư​u: VT.
	TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC KẠN

(Dự thảo)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Bắc Kạn, ngày     tháng    năm 2016


CHƯƠNG TRÌNH

VIỆC LÀM TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2017-2020


(Ban hành kem theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày   tháng 12  năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ trong công tác giải quyết việc làm và các chính sách hỗ trợ về việc làm theo quy định tại Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm và Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về một số chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm theo Luật việc làm năm 2013, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020, bao gồm những nội dung sau:
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

a) Thực hiện các chính sách về giải quyết việc làm cho người lao động, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và phát huy thế mạnh nguồn lực lao động ở các địa phương trong tỉnh vào tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục sự lãng phí nguồn nhân lực lao động, tạo nguồn thu nhập ổn định, vững chắc, đảm bảo cuộc sống từng bước làm giàu cho người lao động, cho gia đình, cho phát triển cộng đồng - xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

b) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động, chất lượng việc làm và giá trị lao động, đảm bảo phát triển thị trường lao động lành mạnh, ổn định, tạo ra nhiều việc làm, cung ứng đưa lao động trong tỉnh đi làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, khuyến khích các hình thức phát triển sản xuất kinh doanh trong các loại hình kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể tạo ra nhiều chỗ làm việc mới.

2. Mục tiêu cụ thể:


- Cả giai đoạn, ổn định việc làm cho số lao động hiện có (192.000 người), giải quyết việc làm tăng thêm cho 18.000 lao động trở lên (bình quân mỗi năm giải quyết việc làm tăng thêm cho trên 4.500 người) trong đó:

+ Giải quyết việc làm tăng thêm thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên 10.400 người (2.600 người/năm).

+ Cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm để hỗ trợ tạo việc làm tăng thêm cho trên 4.800 người (1.200 người/năm).

+ Đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh trên 2.000 người, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên 800 người (tương ứng là 500 người, 200 người/năm).

- Cả giai đoạn, tổ chức tư vấn việc làm cho trên 14.000 người, trong đó giới thiệu việc làm cho trên 4.000 người (tương ứng là 3.500 người, 1.000 người/năm).

- 100% cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về lao động việc làm trong tỉnh được tập huấn nâng cao nghiệp vụ.

- Đầu tư hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy hoạch được duyệt nhằm đáp ứng các yêu cầu về phát triển thị lao động chung của cả nước.

- Thực hiện thu thập, tổng hợp, lưu trữ, phân tích thông tin thị trường đáp ứng nhu cầu của người lao động và người sử dụng lao động.

- Tăng cường công tác truyền thông, kiểm tra giám sát, đánh giá về tình hình quản lý lao động việc làm trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI
1. Tạo việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phát huy chính sách việc làm công:

- Nhiệm vụ: Tạo việc làm thông qua các hoạt động, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở áp dụng các cơ chế, chính sách của trung ương và địa phương nhằm phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn toàn tỉnh với mục tiêu là ổn định số việc làm hiện có và tạo việc làm cho trên 2.600 người/năm, cả giai đoạn là 10.400 người.

Trong đó, tập trung triển khai tạo việc làm thông qua việc áp dụng chính sách việc làm công theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015. Chính sách việc làm công được thực hiện thông qua các dự án hoặc hoạt động sử dụng vốn nhà nước, bao gồm:

+ Dự án, hoạt động bảo vệ, quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất, nước, rừng; phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Dự án, hoạt động bảo tồn, phát triển văn hoá và du lịch.

+ Dự án, hoạt động xây dựng, cải tạo và bảo dưỡng: Đường giao thông, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, chợ, công trình phục vụ nhu cầu về hoạt động van hoá, thể thao; công trình thuỷ lợi, tưới tiêu, đê điều; công trình cung cấp điện, nước sạch, vệ sinh môi trường.

+ Dự án, hoạt động phục vụ công đồng khác.

Các dự án, hoạt động nêu trên khi thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu, trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu phải quy định nhà thầu tham gia dự thầu phải đề xuất phương án sử dụng lao động thuộc đối tượng được tham gia chính sách việc làm công.

Đối tượng được tham gia chính sách việc làm công theo thứ tự ưu tiên:

+ Các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Việc làm.

+ Người lao động thuộc hộ gia đình hoạt động sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.

+ Người lao động cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án, hoạt động.

- Nguồn vốn: Tất cả các nguồn vốn của tỉnh, nguồn vốn hỗ trợ của trung ương và các nguồn vốn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân dành cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Đơn vị chủ trì: Uỷ ban nhân dân các cấp

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, hợp tác xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Hoạt động tạo việc làm thông qua việc hỗ trợ vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc lam:
- Nhiệm vụ: Tạo việc làm mới cho trên 4.800 lao động thông qua hoạt động vay vốn giải quyết việc làm (mỗi năm trên 1.200 người).

- Đối tượng, phạm vi:

+ Doanh nghiệp vừa và nhỏ; cơ sở sản xuất, kinh doanh; trang trại, HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có khả năng tạo việc làm mới cho lao động thất nghiệp, thiếu việc làm, đặc biệt lao động là người khuyết tật, lao động nữ, lao động dân tộc thiểu số;

+ Hộ gia đình, người lao động.

- Nội dung hoạt động:

+ Thực hiện cho vay trực tiếp theo quy định tại Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về một số chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. Khi có sự thay đổi cơ chế cho vay thì thực hiện theo quy định mới.

+ Lãi suất cho vay, lãi suất nợ quá hạn thực hiện theo quy định hiện hành.

- Nhu cầu vốn: Mỗi năm hỗ trợ tạo việc làm cho 1.200 người x 50 triệu đồng/người/năm = 60.000 triệu đồng/năm.

 Nguồn vốn Quỹ Quốc gia việc làm tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh dư nợ năm 2016 chuyển sang là 65.411 triệu đồng; mỗi năm thu hồi vốn để cho vay mới khoảng 20.000 triệu đồng, do đó nhu cầu vốn cấp bổ sung từ ngân sách trung ương cho Quỹ Quốc gia việc làm tỉnh Bắc Kạn mỗi năm là 40.000 triệu đồng (cả giai đoạn 2017 – 2020 là 160.000 triệu đồng). Tổng nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia việc làm của tỉnh đến năm 2020 là: 225.411 triệu đồng.

- Đơn vị chủ trì: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

- Đơn vị phối hợp: Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

3. Hoạt động hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng:
a. Hỗ trợ đào tạo và làm các thủ tục cần thiết

- Nhiệm vụ: Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và làm các thủ tục cần thiết: hộ chiếu, khám sức khỏe, lý lịch tư pháp, cấp thị thực (viza) cho người lao động.

- Đối tượng, phạm vi: Lao động thuộc huyện nghèo, người lao động thuộc hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân của người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài:

- Nhu cầu kinh phí: 15 triệu đồng/người/năm x 4 năm x 200 người/năm = 12.000 triệu đồng, mỗi năm là 3.000 triệu đồng.

Chi tiết thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/6/2016.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

b. Hỗ trợ cho vay vốn đi làm việc ở nước nước theo hợp đồng:

- Nhiệm vụ: Hỗ trợ cho 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay vốn ở mức tối đa với lãi suất ưu đãi thông qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh.

- Đối tượng, phạm vi: Người lao động có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Bắc Kạn khi được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, gồm: người lao động là người dân tộc thiểu số; lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; thân nhân của người có công với cách mạng; lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp.

- Nhu cầu vốn: Bình quân 80 triệu đồng/người x 200 người/năm x 4 năm = 64.000 triệu đồng, mỗi năm 16.000 triệu đồng, đề nghị ngân sách trung ương cấp bổ sung nguồn vốn cho Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện.

Chi tiết thực hiện theo Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội .

- Đơn vị chủ trì: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

4. Hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động:
a. Đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2020 theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh:

- Nhiệm vụ: Đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, phát triển sàn giao dịch việc làm và các điểm giao dịch việc làm vệ tinh nhằm tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm, tư vấn việc làm, dạy nghề, tư vấn về pháp luật lao động liên quan đến việc làm cho người lao động và các dịch vụ về chính sách lao động việc làm, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Thông qua hoạt động này góp phần tư vấn việc làm cho trên 14.000 người, mỗi năm trên 3.500 người.

- Nội dung hoạt động: Đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; mua sắm thiết bị, phương tiện, ứng dụng tin học cho trung tâm và các điểm giao dịch việc làm vệ trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng theo yêu cầu cung cấp dịch vụ công về thông tin thị trường lao động.

- Nhu cầu vốn: 21.000 triệu đồng, trong đó trung ương hỗ trợ là 17.000 triệu đồng, ngân sách địa phương là 4.000 triệu đồng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

b. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm:

- Nhiệm vụ: Tư vấn về chính sách việc làm, nghề nghiệp, thông tin về nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, điều kiện sống tại nơi làm việc cho người lao động ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài; tư vấn về nguồn nhân lực của tỉnh cho người sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh để lựa chọn tuyển dụng; tổ chức giới thiệu việc làm cho người lao động đến làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài theo hợp đồng. Mục tiêu Cả giai đoạn, tổ chức tư vấn việc làm cho trên 14.000 người (3.500 người/năm), giới thiệu việc làm cho trên 4.000 người (1.000 người/năm) gồm: giới thiệu việc làm trong tỉnh trên 1.200 người (300 người/năm), giới thiệu việc làm ngoài tỉnh trên 2.000 người (500 người/năm), giới thiệu đi làm việc ở nước ngoài trên 800 người (200 người/năm).

- Đối tượng: Người lao động, người sử dụng lao động.

- Phạm vi: Người lao động trong tỉnh, người sử dụng lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước.

- Nhu cầu kinh phí: Năm 2016 cấp 140 triệu động, từ năm 2017 đến 2020 cấp 150 triệu đồng/năm x 4 năm = 600 triệu đồng, tổng cả giai đoạn là 740 triệu đồng từ ngân sách địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

c. Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động:

- Nhiệm vụ: Thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động gồm thông tin về: Cung lao động, cầu lao động, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo quy định Khoản 2 Điều 24 Luật Việc làm và Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động thì mỗi năm tổ chức một lần để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về việc làm, kinh phí do ngân sách địa phương thực hiện.

- Đối tượng: Theo Điều 2 Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Nhu cầu kinh phí: Từ năm 2017 đến năm 2020 là 900 triệu đồng/năm x 4 năm = 3.600 triệu đồng (trong đó: Ngân sách địa phương là 600 triệu đồng/năm, trung ương hỗ trợ là 300 triệu đồng/năm). Tổng cả giai đoạn là 3.600 triệu đồng (trong đó: Ngân sách địa phương là 2.400 triệu đồng, trung ương hỗ trợ là 1.200 triệu đồng).

5. Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp
a. Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp 

- Đối tượng hỗ trợ:

+  Học sinh các trường trung học phổ thông;

+ Thanh niên đang học tại cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

+ Thanh niên đã tốt nghiệp cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Nội dung hỗ trợ:

+  Định hướng nghề nghiệp;

+  Cung cấp thông tin về việc làm, nghề nghiệp;

+  Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tìm việc và làm việc;

+  Tham gia chương trình thực tập làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức;

+  Cho vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.

b. Hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp
- Đối tượng hỗ trợ:

+ Thanh niên có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp;

+ Thanh niên đã khởi sự doanh nghiệp.

- Nội dung hỗ trợ:

+ Cung cấp kiến thức về pháp luật, quản trị doanh nghiệp và các vấn đề có liên quan khởi sự doanh nghiệp;

+ Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp;

+ Cho vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.

* Nhu cầu kinh phí: Kinh phí tổ chức triển khai sả giai đoạn là 400 triệu đồng (100 triệu đồng/năm).

* Đơn vị chủ trì: Tỉnh đoàn Bắc Kạn

* Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố các trường cao đẳng trung cấp, các cơ sở đào tạo.

6. Hoạt động triển khai, nâng cao năng lực, truyền thông, kiểm tra, đánh giá, giám sát, sơ kết, tổng kết chương trình:
a. Hoạt động triển khai, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác lao động việc làm các cấp:

- Nhiệm vụ: Tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác quản lý lao động việc làm cho 1.000 lượt người (200 lượt người/năm) là cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn; thông qua đó nâng cao được hiệu quả thực hiện Chương trình.

- Đối tượng, phạm vi: Đội ngũ cán bộ chủ chốt và công chức, viên chức làm công tác lao động - việc làm, cấp tỉnh, huyện, xã; các tổ chức hội, đoàn thể.

- Nhu cầu kinh phí: Cả giai đoạn là 400 triệu đồng (100 triệu đồng/năm).

b. Thông tin tuyên truyền về Chương trình Việc làm

- Nhiệm vụ: Thông tin tuyên truyền về các hoạt động của chương trình, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề và mọi người dân về vấn đề giải quyết việc làm và chính sách về việc làm cho người lao động.

- Đối tượng, phạm vi: Cơ quan quản lý các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người lao động.

- Nội dung hoạt động: Tổ chức in ấn, phát hành các tài liệu, các ấn phẩm tuyên truyền, phát trên sóng phát thanh, truyền hình và các phương tiên thông tin đại chúng giới thiệu về Chương trình việc làm; tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân nắm rõ hơn các thông tin liên quan đến vấn đề lao động - việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đi làm việc ở các khu công nghiệp ngoài tỉnh.

- Nhu cầu kinh phí: 200 triệu đồng (50 triệu đồng/năm). 

c. Hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết chương trình
- Nhiệm vụ: Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá để đảm bảo Chương trình thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng; các cấp, các ngành năm bắt thông tin về việc làm để điều chỉnh kịp thời các cơ chế, chính sách và các biện pháp tổ chức thực hiện. Tổ chức sơ kết 2,5 năm/lần, tổng kết sau 5 năm thực hiện để tổng hợp đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm, giải pháp cho giai đoạn tiếp theo phát huy hiệu quả tốt hơn về công tác giải quyết việc làm.

- Đối tượng, phạm vi: Tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình Việc làm.

- Nội dung hoạt động: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá, giám sát thực hiện Chương trình việc làm cấp tỉnh, huyện, xã; xây dựng phương pháp thu nhập, xử lý, tổng hợp, lưu trữ thông tin thị trường lao động ở các cấp để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về việc làm trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá ở các cấp theo định kỳ hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ.

- Nhu cầu kinh phí: Cả giai đoạn là 400 triệu đồng (100 triệu đồng/năm).

* Đơn vị chủ trì: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

* Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

III. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
1. Thực hiện đúng, đủ, nhất quán các chính sách liên quan đến việc làm do Trung ương ban hành; nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh để khuyến khích, huy động các nguồn lực trong tỉnh và ngoài tỉnh đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những ngành, lĩnh vực có khả năng thu hút nhiều lao động, trước hết là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, các hộ sản xuất, kinh doanh.

2. Ưu tiên phân bổ vốn cho các đơn vị sử dụng vốn đạt hiệu quả cao, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vùng bị thu hồi đất nông nghiệp; tạo thuận lợi cho sự phối hợp, tham gia của người dân và các tổ chức đoàn thể trong mọi hoạt động của Chương trình; thực hiện lồng ghép Chương trình Việc làm với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Tổng kinh phí giai đoạn 2017 - 2020: 327.211 triệu đồng, trong đó:

1. Vốn Quỹ Quốc gia việc làm dư nợ năm 2016 chuyển sang là 65.411. triệu đồng.

2. Vốn bổ sung, cấp mới giai đoạn 2017-2020: 261.800 triệu đồng.

BẢNG TỔNG HỢP

NHU CẦU VỐN BỔ SUNG, CẤP MỚI CHO CHƯƠNG TRÌNH VIỆC LÀM

TỈNH  GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

                                                                                                                            ĐVT: Triệu đồng

	Số

TT
	Nội dung
	Dự toán 2017
	Dự toán 2018
	Dự toán 2019
	Dự toán 2020
	Tổng

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vốn vay giải quyết việc làm tăng thêm cho NHCSXH
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	160.000

	
	· NSTW
	40.000
	40.000
	40.000
	40.000
	160.000

	
	· NSĐP
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Vốn cấp mới cho người lao động vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	16.000
	16.000
	16.000
	16.000
	64.000

	
	· NSTW
	16.000
	16.000
	16.000
	16.000
	64.000

	
	· NSĐP
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Hỗ trợ học nghề, tiếng, giáo dục định hướng và làm các thủ tục cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	12.000

	
	· NSTW
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	12.000

	
	· NSĐP
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường lao động:

	6.050
	6.050
	6.050
	6.050
	24.200

	a
	Đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống Trung tâm DVVL
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	20.000

	
	· NSTW
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	16.000

	
	· NSĐP
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000
	4.000

	b
	Tổ chức  tư vấn, giới thiệu việc làm
	150
	150
	150
	150
	600

	
	· NSTW
	0
	0
	0
	0
	0

	
	· NSĐP
	150
	150
	150
	150
	600

	c
	Thu thập lưu trữ thông tin thị trường lao động
	900
	900
	900
	900
	3.600



	
	· NSTW
	300
	300
	300
	300
	1.200

	
	· NSĐP
	600
	600
	600
	600
	2.400

	5
	Hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên,  hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp
	100
	100
	100
	100
	400

	
	· NSTW
	50
	50
	50
	50
	200

	
	· NSĐP
	50
	50
	50
	50
	200

	6
	Hoạt động triển khai, nâng cao năng lực, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết
	300
	300
	300
	300
	1.200

	
	· NSTW
	200
	200
	200
	200
	800

	
	· NSĐP
	100
	100
	100
	100
	400

	
	Tổng cộng
	65.450
	65.450
	65.450
	65.450
	261.800

	
	· NSTW
	63.550
	63.550
	63.550
	63.550
	254.200

	
	· NSĐP
	1.900
	1.900
	1.900
	1.900
	7.600


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình Việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020.

2. Sở Lao động  -Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực thực hiện Chương trình, có nhiệm vụ:
a. Xây dựng kế hoạch hàng năm về thực hiện Chương trình, bao gồm: kế hoạch về nhiệm vụ, mục tiêu, nhu cầu kinh phí và đề xuất các giải pháp thực hiện gửi Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Sau khi Kế hoạch được phê duyệt, chủ trì và phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính dự kiến phân bổ sử dụng các nguồn lực của Chương trình theo đúng quy định; đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở.

b. Phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình ở các Sở, Ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã; thực hiện chế độ báo cáo thực hiện Chương trình theo quy định chung của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

3. Sở Tài chính:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình; theo dõi, cấp phát kinh phí, hướng dẫn và giám sát chi, tiêu tài chính đối với các hoạt động của Chương trình.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Tài chính, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình hàng năm; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình.

5. Các Sở, ban, ngành liên quan:

Có trách nhiệm triển khai thực hiện Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của mình và theo các nhiệm vụ cụ thể được phân công.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên: Chủ động xây dựng nội dung kế hoạch, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan chức năng tổ chức thực hiện Chương trình có hiệu quả.

7. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh:
Chịu trách nhiệm quản lý nguồn vốn đầy đủ, có hiệu quả; tổ chức cho vay đúng quy định; giải ngân kịp thời; thu nợ đúng thời hạn các dự án cho vay giải quyết việc làm, cho vay đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

8. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố:
Có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về lao động, việc làm tại địa phương hàng năm trên cơ sở Chương trình việc làm của tỉnh đã được phê duyệt; phối hợp với cơ quan quản lý Chương trình thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình tại địa phương; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về Ban chỉ đạo Chương trình theo quy định.

Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân các cấp căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chương trình Việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020./.

                                                               TM.HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

                                                                                   CHỦ TỊCH

BẢN TỔNG HỢP

Giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức các nhân và đối tượng chịu tác động trực tiếp

Sở Lao động -TB&XH đã có Văn bản số 787/LĐTBXH-QLLĐVL ngày 22/6/2016 về việc xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBMT Tổ quốc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trước ngày 08/7/2016; đăng tải Báo cáo đánh giá tác động Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Lao động – TB&XH để lấy ý đóng góp; xin ý kiến đóng góp của Bộ Lao động – TB&XH tại Văn bản số 1068/LĐTBXH-QLLĐVL ngày 23/8/2016. Đến nay có 10 cơ quan, đơn vị có văn bản góp ý với các nội dung như sau:

1. Sở Thông tin và truyền thông: Nhất trí với bản dự thảo Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020.

2. Ủy Ban nhân dân huyện Pác Nặm: Nhất trí với bản dự thảo Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020.

3. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Nhất trí với bản dự thảo Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020.

4. Chi nhánh Ngân hàng chính sách tỉnh Bắc Kạn: Đóng góp vào khoản 1, mục II của bản dự thảo Chương trình việc làm:

- Phần “đối tượng phạm vi”: 

+ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, HTX, Tổ hợp tác, hộ kinh doanh có khả năng tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm: Đồng ý bổ sung

+ Người lao động

- Phần “Nhu cầu vốn”: đến 2020, tổng nguồn vốn cho vay 315.411 triệu đồng, trong đó nguồn vốn 2015 chuyển sang 65.411 triệu đồng, vốn cấp bổ sung giai đoạn 2016-2020 là 250.000 triệu đồng: Đồng ý bổ sung và tính toán cụ thể vốn bổ sung cho giai đoạn từ 2017 đến 2020.

- Phần “đơn vị phối hợp”: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội CCB, Đoàn thanh niên, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động-TB&XH, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố: Đồng ý bổ sung.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Đề nghị xem xét lại mục đầu tư Trung tâm Dịch vụ việc làm điểm 4, mục II phần V: Giữ nguyên để tranh thủ các nguồn lực khác từ TW hỗ trợ và đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư theo Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

- Xem xét bổ sung mục 3 phần VI “trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư”: Bổ sung theo chức năng nhiệm vụ.

6. Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh:

- Bổ sung ý “đảm bảo cuộc sống” tại trang 1: Đồng ý bổ sung

- Tại trang 2 các số liệu nên khảo sát tính toán sát với tình hình cụ thể để có thể tổ chức hiệu quả: Số liệu này lấy từ nguồn điều tra cung cầu hàng năm.

- Tại trang 3, nên bỏ từ “đầu tư” - Đầu tư nâng cao năng lực trung tâm DVVL: Bổ sung thành “Đầu tư mở rộng nâng cấp Trung tâm DVVL...”

- Tại trang 5 dòng 8 từ trên xuống “Thông qua hoạt động này......”: Đồng ý bổ sung.

- Tại trang 8 nên bỏ từ “diêm nghiệp”: Đồng ý bỏ vì tỉnh không có nghề này.

7. Liên minh hợp tác xã:

- Tại mục 1 hoạt động cho vay vốn GQVL: đề nghị bổ sung đơn vị phối hợp “Liên minh HTX”: Đồng ý bổ sung

- Bỏ Cụm từ Diêm nghiệp tại Mục 5 Chính sách việc làm công: Đồng ý bỏ.

8. Sở Công thương:

- Điều chỉnh điểm c, phần 3 mục II, nhiệm vụ chủ yếu “thu thập thông tin người nước ngoài làm việc tại tỉnh Bắc Kạn”

- Điều chỉnh điểm c, phần 3 mục II nhiệm vụ chủ yếu “thu thập thông tin người lao động có hộ khẩu Bắc Kạn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài”

Đồng ý sửa đổi.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Đề nghị bỏ từ “diêm nghiệp” trong chính sách việc làm công vì tỉnh không có nghề diêm nghiệp: Đồng ý bỏ

10. Sở Tài chính:

- Đề nghị đơn vị làm rõ căn cứ pháp lý để trình nội dung Chương trình việc làm

- Đề nghị bổ sung thêm các văn bản phê duyệt Chương trình MTQG của giai đoạn 2016-2020 để làm căn cứ xây dựng chương trình việc làm và thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa những nội dung hạng mục vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020.

- Đề nghị sắp xếp bổ sung và sửa đổi một số nội dung tại Mục 2, phần II “ nhiệm vụ chủ yếu”.

- Bổ sung nội dung hỗ trợ cho các đối tượng thuộc huyện nghèo

- Bỏ phần III “Đối tượng, phạm vi, thời gian thực hiện”

- Bỏ mục 4 và 5 phần II nhiệm vụ chủ yếu lý do theo văn bản số 6733/BKHĐT-TCTT thì 2 nội dung hoạt động trên sẽ không thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

Tiếp thu các ý kiến của Sở Tài chính để chỉnh sửa, bổ sung.

11. Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động – TB&XH:

- Nhất trí với mục tiêu chung đẩy mạnh XKLĐ trên địa bàn tỉnh.

- Bổ sung số liệu về XKLĐ giai đoạn 2011–2015: Đã bổ sung.

- Về kinh phí, đề nghị nghiên cứu trình UBND tỉnh dành nguồn vốn địa phương để thực hiện chính sách cho lao động xuất khẩu của tỉnh.
12. Cục Việc làm, Bộ Lao động – TB&XH:

- Các mục tiêu của chương trình đưa ra cần căn cứ và thực tế tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương: Đồng ý tiếp thu và đã bám sát theo chủ trương của tỉnh trong quá trình xây dựng chương trình.

- Đề nghị nghiên cứu bổ sung các hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm như người khuyết tật, dân tộc thiểu số, sinh viên tốt nghiệp ra trường…: Đồng ý tiếp thu và đã bổ sung nội dung vào chương trình.

13. Tỉnh đoàn Bắc Kạn:

Góp ý trực tiếp là đề nghị bổ sung nội dung “hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiêp”: Đồng ý tiếp thu và bổ sung vào nội dung của chương trình.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến đóng góp của các đơn vị vào bản dự thảo Chương trình việc làm tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020./.

